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ĐỀ BÀI 

Câu 1 (2,0 điểm). a)Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ nhỏ đến lớn 

6,5  ;  0 ;  -6  ;  
21
3  ;  - 5,1 

                              b) Các số trên có phải số hữu tỉ không? Vì sao? 

Câu 2 (3,0 điểm). Thực hiện các phép tính (hợp lý) 

     a)  (– 1,25) + 4,7       b) 
2 3

5 5
− −

+         c)  (-7)10 : (-7)8         d) 0,25. 
3
8 + 0,25. 4

3
    

Câu 3: (3,0 điểm). Tìm x, biết:      

      a)  
4
7

4
3

=+ x     b)
      

                 c)            d) 3x  =  1 

Câu 4: (2,0 điểm).   
      a)  Hãy vẽ hình hộp chữ nhật EFGH.MNPQ. 

a) Hãy đọc tên tất cả các cạnh?    
b) Hình hộp chữ nhật trên có tất cả mấy góc vuông? 
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HƯỚNG DẪN CHẤM 
Tự luận: (10,0 điểm) 
 

CÂU Ý NỘI DUNG ĐIỂM 
 
1 

2,0 điểm 

 a)- Hs sắp xế đúng mỗi ý được 0,5 điểm 

-6: - 5,1; 0 ;  
21
3  ;  6,5   

b) phải , vì viết được dạng phân số ( a/b) 

1,0 
 
 
 

1.0 
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3,0 điểm 

a (– 1,25) + 4,7 = 3,45 1,0 

b 2 3
5 5
− −

+ = 
5

5
−

= -1 
1,0 

c (-7)10 : (-7)8 = (-7)2  
= 49                                                       

0,5 

d 
0,25. 

8
3  + 0,25. 4

3
  = 0,25.(

8
3  + 4

3
) 

                              = 0,25.4 
                              = 1 
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3,0 điểm 

 a)  x = 1   
b)  x= 3 ;   

c)   x= 
2

13    

d) x = 0 

1,0 
1,0 
0,5 

 
0,5 

 
4 

2,0 điểm 
 a)  Vẽ đúng đẹp 1.0 ;  b) 0.5 ; c)0.5  

 
- Học sinh làm bài bằng cách khác, ra kết quả đúng, lập luận chặt chẽ vẫn cho điểm tối đa. 

 
 


